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HƯỚNG DẪN
Quản lý đối với các dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí



Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2011của Liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí,
Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí như sau:


1. Đối tượng áp dụng


Các dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là dự án SXTN) được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện thuộc hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm xác định trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và hướng khoa học ưu tiên của tỉnh.

Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án SXTN được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp KH&CN hàng năm của tỉnh.


Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét duyệt các dự án SXTN được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/04/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 37/QĐ-SKHCN ngày 05/04/2010 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định phương thức làm việc của Hội đồng và tiêu chí đánh giá tuyển chọn/xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh.   

2. Các nội dung chi được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:

2.1. Chi hoàn thiện, đổi mới công nghệ; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất (hoàn thiện, đổi mới quy trình công nghệ, giải mã công nghệ của nước ngoài, thiết lập quy trình công nghệ tối ưu, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chế tạo sản phẩm của dự án, hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất, bổ sung hoặc làm mới thiết bị máy móc và dụng cụ kiểm tra, đo lường...) để thực hiện các dự án  SXTN.

2.2. Chi sản xuất thử sản phẩm loạt đầu tiên của dự án (mua giống, nguyên vật liệu; chi phí tiêu thụ năng lượng; chi thuê nhân công...);

2.3. Chi mua tài liệu kỹ thuật của nước ngoài (mà trong nước không có);

2.4. Chi thuê tư vấn, chuyên gia;
2.5. Chi thuê, mua sắm, nhập khẩu trang thiết bị chuyên dụng phục vụ trực tiếp cho dự án; 

2.6. Chi đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nông dân (đối với các dự án SXTN trong nông nghiệp)... phục vụ trực tiếp cho dự án; 


2.7. Chi phí kiểm tra, phân tích các kết quả nghiên cứu trong quá trình thực nghiệm; 


2.8. Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hoá là kết quả của dự án;


2.9. Chi tuyên truyền, tiếp thị, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc đăng ký bảo hộ giống cây trồng;


2.10. Các chi phí khác trực tiếp phục vụ cho thực hiện dự án (không bao gồm kinh phí chi phí đi công tác nước ngoài, lãi tiền vay phát sinh do chủ dự án phải vay vốn để thực hiện dự án trên phần vốn của tổ chức chủ trì).


3. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước:
- Tối đa đến 70% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án SXTN trong lĩnh vực nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không tính giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí đầu tư thực hiện dự án) triển khai thực hiện trên địa bàn các xã nêu ở phụ lục kèm theo.

- Tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án SXTN trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai thực hiện trên địa bàn không thuộc các xã nêu ở phụ lục kèm theo; các dự án SXTN thuộc các lĩnh vực khác triển khai tại địa bàn các xã nêu ở phụ lục kèm theo.

- Tối đa đến 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án SXTN không thuộc lĩnh vực nông nghiệp triển khai thực hiện trên địa bàn không thuộc các xã nêu ở phụ lục kèm theo.

4. Thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ:
Thực hiện theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/04/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình.

5. Công tác quản lý tài chính đối với các dự án 

Việc lập, giao dự toán, thực hiện dự toán và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

6. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án SXTN

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với cơ quan chủ quản và Sở Tài chính tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án về tiến độ, các nội dung KH&CN, ... theo hợp đồng KH&CN đã ký và tình hình sử dụng kinh phí, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động khác của tổ chức thực hiện dự án. Trong quá trình kiểm tra cần xem xét tỷ lệ giữa nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động.

7. Trách nhiệm thực hiện các dự án SXTN 

 Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm đảm bảo thực hiện các điều khoản ghi trong hợp đồng KH&CN đã ký, huy động đủ các nguồn vốn như đã cam kết để thực hiện dự án; sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ tiêu chuẩn, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

8. Xử lý vi phạm hợp đồng KH&CN thực hiện dự án SXTN

8.1. Dự án không đảm bảo huy động đủ các nguồn vốn ngoài ngân sách để đối ứng thực hiện dự án theo cam kết trong Hợp đồng KH&CN: 

Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng tác động của sự thay đổi các nguồn vốn đối với nội dung và kết quả dự án, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh mức hỗ trợ hoặc thu hồi kinh phí hỗ trợ, cụ thể như sau:

- Trường hợp tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án chứng minh được các yếu tố khách quan dẫn tới không bảo đảm kinh phí đối ứng: cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ xem xét, quyết định điều chỉnh tổng mức kinh phí của dự án và tăng mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ hỗ trợ quy định tại mục 3 nói trên.
- Trường hợp tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án không chứng minh được các yếu tố khách quan dẫn tới không bảo đảm kinh phí đối ứng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ xem xét, quyết định:

+ Điều chỉnh giảm số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo tỷ lệ giảm nguồn vốn dự kiến huy động ngoài ngân sách nhà nước trên tổng dự toán kinh phí của dự án nếu việc điều chỉnh giảm này không làm thay đổi kết quả dự kiến của dự án.

+ Trường hợp việc điều chỉnh giảm nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước dẫn tới thay đổi kết quả dự kiến của dự án thì yêu cầu tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án phải huy động bổ sung kinh phí đối ứng từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước để dự án đạt được kết quả đã được phê duyệt. Nếu tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án không xác nhận bổ sung kinh phí đối ứng thì cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định dừng thực hiện dự án và yêu cầu tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số kinh phí ngân sách đã hỗ trợ. Nguồn kinh phí nộp trả ngân sách nhà nước: 50% do Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm nộp trả; 50% từ các Quỹ và các nguồn kinh phí tự có khác của tổ chức chủ trì.

8.2. Dự án không hoàn thành (gồm các dự án phải dừng thực hiện theo quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc dự án được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt”) do nguyên nhân ngoài nguyên nhân về huy động vốn đối ứng ngoài ngân sách nêu tại khoản 8.1. mục 8 nói trên, thì:

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định dự án phải dừng thực hiện hoặc không hoàn thành của Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm lập báo cáo chi tiết toàn bộ quá trình thực hiện (nội dung hoạt động và sử dụng kinh phí) của dự án; xác định rõ các nguyên nhân gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án, Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến việc dự án không hoàn thành. 

- Sở Khoa học và Công nghệ quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý cụ thể như sau: 

Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm: 

+ Nộp hoàn trả ngân sách nhà nước toàn bộ kinh phí ngân sách nhà nước đã được cấp nhưng chưa sử dụng; 
+ Hoàn trả ngân sách nhà nước số kinh phí đã sử dụng sai mục đích, sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.


+ Thu hồi nộp ngân sách nhà nước tối đa đến 100% kinh phí ngân sách nhà nước đã được sử dụng cho dự án.


Căn cứ vào tình hình thực tế (tình hình kinh phí đã đầu tư vào dự án sản xuất thử nghiệm, các yếu tố khách quan, chủ quan dẫn đến dự án không hoàn thành, khả năng thu hồi kính phí từ việc bán các sản phẩm, tài sản của dự án,…) Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định mức thu hồi cụ thể cho phù hợp với thực tế thực hiện dự án. Nguồn kinh phí nộp trả ngân sách nhà nước: 50% do Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm nộp trả; 50% từ các Quỹ và các nguồn kinh phí tự có khác của tổ chức chủ trì.

- Các hình thức xử lý khác: thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

9. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí

Định kỳ 06 tháng các tổ chức chủ trì dự án gửi báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí tương ứng với khối lượng công việc đã triển khai cho Sở Khoa học và Công nghệ.

10. Các nội dung khác: Theo Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN.
Văn bản hướng dẫn này là sự tóm tắt và cụ thể hoá các nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2011của Liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí, không có tính quy phạm, chỉ phục vụ quản lý nội bộ. Trong quá trình quản lý không trích dẫn, dẫn xuất từ Hướng dẫn này mà phải trực tiếp từ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN.
KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:







PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị;

- Kế toán Sở;

- Lưu VT.

Nguyễn Đức Lý

PHỤ LỤC
ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI KHÓ KHĂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2007/QĐ-TTG NGÀY 5/3/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN

(Kèm theo Hướng dẫn số 165/HD-SKHCN ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí)

1. Huyện Minh Hóa (16 xã): 

Quy Đạt, Minh Hoá, Quy Hoá, Tân Hoá,  Dân Hoá, Trọng Hoá, Hồng Hoá, Hoá Sơn, Thượng Hoá, Hoá Hợp, Xuân Hoá, Hoá Thanh, Hoá Tiến, Hoá Phúc, Yên Hoá và Trung Hoá.

2. Huyện Tuyên Hóa (20 xã): 
Đồng Lê,  Đồng Hoá, Sơn Hoá, Mai Hoá, Châu Hoá, Văn Hoá, Thạch Hoá, Tiến Hoá, Đức Hoá, Hương Hoá, Phong Hoá, Cao Quảng, Lê Hoá, Ngư Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá, Thanh Thạch, Lâm Hoá, Thanh Hoá và Nam Hoá.

3. Huyện Quảng Trạch (12 xã): 
Cảnh Hoá, Quảng Kim, Quảng Sơn, Quảng Liên, Quảng Hợp, Quảng Thạch, Quảng Châu, Quảng Tiến, Phù Hóa, Quảng Đông, Quảng Văn và Quảng Hải.

4. Huyện Bố Trạch (12 xã): 
Phúc Trạch, Sơn Trạch, Hưng Trạch, Sơn Lộc, Phú Định, Nông trường Việt Trung, Thượng Trạch, Tân Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch, Liên  Trạch và Mỹ Trạch. 

5. Huyện Quảng Ninh (03 xã): 
Trường Xuân, Trường Sơn và Hải Ninh.
6. Huyện Lệ Thủy (10 xã): 
Thái Thuỷ, Văn Thuỷ, Trường Thuỷ, Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ, Lâm Thuỷ, Ngư Thuỷ Nam, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và Sen Thuỷ.
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